
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219048500 Đỗ Ngọc Bình An Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

2 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219023893 Phan Anh Bảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

3 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29212735745 Lê Đình Gia Bảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

4 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211159979 Trần Thanh Quốc Cường Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

5 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219041386 Nguyễn Tuấn Cường Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

6 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219048400 Nguyễn Hữu Đan Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

7 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29209043284 Phạm Thị Thanh Hằng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

8 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219121356 Phan Thanh Hoàng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

9 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211125452 Lê Vũ Hưng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

10 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211151030 Nguyễn Văn Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

11 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211163075 Nguyễn Thanh Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

12 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210249601 Nguyễn Văn Nhật Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

13 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211120148 Ngô Gia Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

14 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211162713 Phan Hùng Khanh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

15 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219031763 Lê Trung Kiên Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

16 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211135847 Nguyễn Anh Kiệt Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

17 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211142573 Lê Hoàng Lâm Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

18 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219049272 Tô Khánh Linh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

19 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29209034416 Trần Thị Hoa Long Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

20 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154230 Trần Quang Minh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

21 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219040932 Lê Hồng Minh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

22 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219047654 Phạm Thanh Minh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

23 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219024498 Nguyễn Văn Nhân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

24 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211142520 Phan Thành Nhân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

25 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29201353779 Lê Thị Yến Nữ Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

26 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210234842 Phạm Huỳnh Minh Phú Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

27 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211163037 Nguyễn Hữu Phước Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

28 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210222683 Phan Minh Quân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

29 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219024537 Nguyễn Văn Quý Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

30 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211345079 Cao Thành Tân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

31 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29212348646 Đoàn Ngọc Tân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

32 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211161939 Châu Văn Thắng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

33 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219022214 Nguyễn Hoàng Thắng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

34 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211161967 Hoàng Thanh Thảo Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

35 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219050729 Nguyễn Văn Thanh Tuấn Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9

36 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210243106 Nguyễn Văn Vinh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM9
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